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TOÀ ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN LỘC NINH                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH PHƯỚC  

Bản án số: 15/2023/HS-ST 

Ngày: 24/3/2023 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Thành Liêm 

 Các hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Thành Vui 

                                          Bà Nguyễn Kim Phụng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Kỷ– Thư ký Tòa án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tham 

gia phiên toà: Ông Cao Thanh Nam- Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 3 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 10/2023/TLST-HS ngày 

02 tháng 02 năm 2023, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2023/QĐXXST-HS 

ngày 02 tháng 3 năm 2023, quyết định hoãn phiên tòa số 04/2023/HSST-QĐ ngày 

16/3/2023 và thông báo mở lại phiên tòa số 03/TB-TA ngày 22/3/2023 đối với: 

Bị cáo Phan Thị Thu L, sinh ngày 14/10/1995 tại Bình Phước; tên gọi khác: 

Không; Nơi cư trú: Ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; 

Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: kinh; giới tính: Nữ; Tôn giáo: 

không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn Thanh (đã chết) và bà Nguyễn Thị Gái, 

sinh năm 1962; Chồng Trần Nhật Tân, sinh năm 1983. Bị cáo có 01 người con sinh 

năm 2016 

Tiền sự: Ngày 30/11/2022 bị Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư – Bộ đội 

biên phòng tỉnh Bình Phước xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép 

với số tiền 4.000.000đ (Bốn triệu đồng). Bị cáo đã đóng tiền phạt 

Tiền án: Ngày 16/9/2020 bị Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh xử phạt 1 năm 6 

tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị cáo đã chấp hành xong nhưng chưa 

được xóa án tích 
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Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/12/2022 đến ngày 09/12/2022 hủy bỏ biện pháp ngăn 

chặn và áp dụng biện pháp ngăn chặc khác cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Bắt lần 2 ngày 21/03/2023 cho đến nay. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 17 giờ 35 phút ngày 07/12/2022, nhận được tin báo của quần chúng nhân 

dân có đối tượng nhập cảnh trái phép từ Camphuchia về Việt Nam cột mốc 70/1, cách 

đường biên giới khoảng 80 mét thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư- Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh 

Bình Phước chủ trì phối hợp với đoàn trinh sát miền nam- Cục trinh sát Bộ đội Biên 

phòng; Đội kiểm soát hải quan; Công an xã Lộc Thạnh tiến hành tuần tra, kiểm tra khu 

vực nói trên đến 18 giờ cùng ngày phát hiện đối tượng nữ giới đi bộ từ Camphuchia về 

Việtt Nam theo đường mòn gần cột mốc 70/1, khi đối tượng về đến đất Việt Nam (Cách 

đường biên khoảng 70 mét) qua kiểm tra, đối tượng khai nhận Phan Thị Thu L nơi cư trú 

ấp Hưng Thịnh, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

Quá trình điều tra, L khai nhận ngày 06/12/2022 L đi xe khách từ nhà lên ngã ba 

Chiu Riu (thuộc xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh) rồi thuê xe ôm đi đến khu vực gần Trạm 

Kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, sau đó L đi bộ theo đường mòn qua Campuchia 

vào khu vực Casino chơi. Chiều ngày 07/12/2022 L đi bộ từ Campuchia về Việt Nam 

theo đường mòn, khi vào địa phận của Việt Nam  thì bị lực lượng chức năng phát hiện, 

bắt quả tang.  

Quá trình lập biên bản bắt người phạm tội quả tang có thu giữ của L: 01 (một) 

điện thoại Iphone 11 màu đen đã qua sử dụng. 

Qua kiểm tra hồ sơ liên quan của L thể hiện ngày 30/11/2022 Phan Thị Thu L đã 

bị Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư xử phạt vi phạm hành chính 4.000.000 đồn 

về hành vi nhập cảnh trái phép từ Camphuchia về việt Nam. 

 Tại bản cáo trạng số: 08/CT-VKS, ngày 01/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Phan Thị Thu L về tội: “Vi phạm quy 

định về nhập cảnh”, theo quy định tại Điều 347 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đề nghị hội đồng 

xét xử tuyên bố bị cáo Phan Thị Thu L  phạm tội “Vi phạm quy định về nhập cảnh”, 
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Áp dụng Điều 347, điểm s khoản 1 Điều 51, điềm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 của 

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Phan Thị Thu L  từ 06 đến 09 tháng tù. 

Bị cáo không tranh luận và không kêu oan. 

 Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo sớm được trở về với gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế 

Hoa Lư- Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Bình Phước, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.  

[2] Tại phiên toà, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã 

truy tố. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với thời gian, địa điểm xảy ra vụ án, 

biên bản phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, có đủ cơ sở khách quan để kết luận:  

Vào khoảng 18 giờ ngày 07/12/2022 bị cáo L đi từ Camphuchia vào Việt Nam 

theo đường mòn khi đã đi vào đất Việt Nam khoảng 70 mét tính từ  đường biên giới giữa 

Việt Nam- Camphuchia thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước thì bị phát hiện. 

Về ý thức chủ quan: Bị cáo nhận thức được hành vi nhập cảnh không qua cửa 

khẩu theo đường mòn, lối mở là vi phạm pháp luật. Rõ nét hơn vào ngày 30/11/2022 bị 

cáo đã thực hiện hành vi tương tự và đã bị xử phạt hành chính, tuy bị cáo đã chấp hành 

nộp phạt nhưng ngay sau đó chỉ 6 ngày bị cáo lại tiếp tục vi phạm. Mục đích bị cáo qua 

Camphuchia, theo lời khai của bị cáo qua Casino để đánh bạc, sau đó trở về Việt Nam 

thì bị bắt. Trên cơ sở đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước truy 

tố các bị cáo về tội “Vi phạm quy định về nhập cảnh” theo Điều 347 Bộ luật hình sự là 

có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự 

quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, xâm phạm đến hoạt động bình thường 

đúng đắn của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội làm giảm hiệu quả và hiệu lực quản 

lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh 

trật tự tại địa phương. Bị cáo thực hiện hành vi  phạm tội với lỗi cố ý nên cần có một 

hình phạt nghiêm tương xứng với tính chất và hành vi phạm tội của bị cáo. 



4 
 

Xét về nhân thân: Bị cáo là người có tiền án, tiền sự, vào ngày 16/9/2020 bị Tòa 

án nhân dân huyện Lộc Ninh xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy”. Bị cáo chấp hành án xong vào ngày 21/9/2021. Lẽ ra sau khi được tái hòa nhập 

cộng đồng, bị cáo phải cố gắng phấn đấu tìm lấy một công việc phù hợp để tạo ra thu 

nhập chính đáng nhưng ngược lại, bị cáo lại đi tìm nơi cờ bạc đó cũng là tệ nạn xã hội. 

Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng, do nhân thân bị cáo xấu cần có hình 

phạt nghiêm là tù có thời hạn nhằm cải tạo, giáo dục, giúp bị cáo trở thành người công 

dân tốt. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn 

khai báo được Hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định 

tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.  

Về tính tiết tăng nặng: Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng là tái phạm được quy 

định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa  đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng hình phạt như trong bản luận tội là phù hợp với tích chất mức độ phạm tội của bị 

cáo được hội đồng xét xử chấp nhận.   

[4] Về vật chứng vụ án: Đối với 01 điện thoại hiệu iphone 11 trong quá trình điều 

tra đã trả cho bị cáo nên HĐXX không xem xét 

 [5]Về án phí: Bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phan Thị Thu L phạm tội “Vi phạm quy định về 

nhập cảnh” 

2.Về điều luật áp dụng và mức hình phạt: 

Áp dụng Điều 347, điểm s khoản 1 Điều 51, điềm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 của 

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Phan Thị Thu L 09 (chín) tháng tù. Thời gian tù tính từ ngày 

21/03/2023. Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 07/12 đến ngày 09/12/2022. 

3. Về án phí: Áp dụng điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy ñònh veà 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa áùn. 

Bị cáo Phan Thị Thu L phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm. 
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Nơi nhận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bình Phước;                         THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

-VKSND huyện Lôc Ninh; 

- Bị cáo. 

- Bộ phận HSNV CA Lộc Ninh; 

- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;                                

- Chi cục THADS huyện Lôc Ninh; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                               Lê Thành Liêm 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nơi nhận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bình Phước;                         THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

-VKSND huyện Lôc Ninh; 

- Bị cáo. 

- Bộ phận HSNV CA Lộc Ninh; 

- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;                                

- Chi cục THADS huyện Lôc Ninh; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                               Lê Thành Liêm 
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Nơi nhận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bình Phước;                         THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

-VKSND huyện Lôc Ninh; 

- Bị cáo. 

- Bộ phận HSNV CA Lộc Ninh; 

- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;                                

- Chi cục THADS huyện Lôc Ninh; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                               Lê Thành Liêm 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nơi nhận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bình Phước;                         THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

-VKSND huyện Lôc Ninh; 

- Bị cáo. 

- Bộ phận HSNV CA Lộc Ninh; 

- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;                                

- Chi cục THADS huyện Lôc Ninh; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                               Lê Thành Liêm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


